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Số 

CMND/CCCD
Họ Tên

Giới 

tính

Lệ phí 

đã nộp
Ngày CK

Lệ phí ôn thi

hoàn trả
Ký nhận Ghi chú

1 212838745 Đào Quang Duy Nam           600.000 CK22/06/2021 300.000

2 034200014047 Mai Xuân Lộc Nam           500.000 CK25/06/2021 200.000

3 197286388 Lê Thị Huyền Trang Nữ           600.000 CK24/06/2021 300.000

4 241300452 Nguyễn Bảo Tích Nam           600.000 CK23/06/2021 300.000

5 192027246 Dương Hữu Thái Nam           600.000 CK23,25/06/2021 300.000

6 215153613 Nguyễn Lê Hoàng Tân Nam           600.000 CK25/06/2021 300.000

7 206079253 Phạm Quốc Khải Nam           600.000 CK29/06/2021 300.000

8 206203013 Ngô Ngọc Khánh Nam           400.000 CK02/07/2021 100.000

9 187260331 Lê Thị Quỳnh Hoa Nữ           600.000 CK12/07/2021 300.000

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - tự do - Hạnh phúc

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG NHẬN HOÀN TRẢ LỆ PHÍ ÔN THI NĂM 2021

Danh sách trên bao gồm 9 sinh viên


